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	LỚP
NT1 
(2024-2025)
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN HỌC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ

	
	 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (4 tuần từ 25/11 – 20/12)
	1
	PTNT
Nhận biết xe máy
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	TẠO HÌNH      Nặn bánh xe
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	[bookmark: _GoBack]TOÁN        Nhận biết màu vàng 
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	VĂN HỌC       Truyện: Xe lu và xe ca
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	ÂM NHẠC    DH: Em tập lái ô tô
	Nguyễn Thị Ánh Hồng

	
	
	2
	PTNT
Nhận biết ô tô
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	THỂ DỤC       Bước vào các ô
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	TẠO HÌNH      Tô màu ô tô
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	VĂN HỌC       Thơ: Xe đạp
	Đỗ Thị Thuỳ Anh
	ÂM NHẠC    VĐ: Em tập lái ô tô
	Đỗ Thị Thuỳ Anh

	
	
	3
	PTNT
Nhận biết tàu hoả 
	Nguyễn Thị Hương Lan
	THỂ DỤC       Xếp tàu hoả
	Nguyễn Thị Hương Lan
	TẠO HÌNH      Dán bánh xe tàu hoả
	Nguyễn Thị Hương Lan
	TOÁN        Nhận biết màu đỏ- vàng
	Nguyễn Thị Hương Lan
	ÂM NHẠC    DH: Đoàn tàu nhỏ xíu
	Nguyễn Thị Hương Lan

	
	
	
4
	PTNT
Bé vui Noel
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	PTTC        Luồn dây trang trí tàu hoả
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	TẠO HÌNH      Tô màu cây thông Noel
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	VĂN HỌC       Thơ: Con tàu
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	ÂM NHẠC    VĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
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	LỚP
NT2 
(2024-2025)
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN HỌC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ

	
	 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (4 tuần từ 25/11 – 20/12)
	1
	PTNT
Nhận biết xe máy
	Lê Thị Lệ Hoa
	TẠO HÌNH      Nặn bánh xe
	Lê Thị Lệ Hoa
	TOÁN        Nhận biết màu vàng
	Lê Thị Lệ Hoa
	VĂN HỌC       Truyện: Xe lu và xe ca
	Lê Thị Lệ Hoa
	ÂM NHẠC    DH: Em tập lái ô tô
	Lê Thị Lệ Hoa

	
	
	2
	PTNT
Nhận biết ô tô
	Nguyễn Thị Tâm
	TẠO HÌNH      Tô màu ô tô
	Nguyễn Thị Tâm
	THỂ DỤC       Bước vào các ô
	Nguyễn Thị Tâm
	VĂN HỌC       Thơ: Xe đạp
	Nguyễn Thị Tâm
	ÂM NHẠC    VĐ: Em tập lái ô tô
	Nguyễn Thị Tâm

	
	
	3
	PTNT
Nhận biết tàu hoả
	Lê Thị Lệ Hoa
	TẠO HÌNH      Dán bánh xe tàu hoả 
	Lê Thị Lệ Hoa
	TOÁN        Nhận biết màu đỏ- vàng
	Lê Thị Lệ Hoa
	THỂ DỤC       Xếp đường ray tàu hoả
	Lê Thị Lệ Hoa
	ÂM NHẠC    DH: Đoàn tàu nhỏ xíu
	Lê Thị Lệ Hoa

	
	
	
4
	PTNT
Bé vui Noel
	Nguyễn Thị Tâm
	TẠO HÌNH      Tô màu cây thông Noel
	Nguyễn Thị Tâm
	VĂN HỌC       Thơ: Con tàu
	Nguyễn Thị Tâm
	PTTC        Luồn dây trang trí tàu hoả 
	Nguyễn Thị Tâm
	ÂM NHẠC    VĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu
	Nguyễn Thị Tâm



